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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau, chọn chữ cái chứa câu trả lời đúng nhất và điền 

vào khung bên dưới, mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 

TRÒ CHƠI DÂN GIAN CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ 

Bà con dân tộc Khmer là một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 

phần lớn cư trú, sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như các dân tộc khác, 

người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản sắc, phong phú và đa dạng. Ngoài phong 

tục, tập quán, các lễ hội đặc trưng, bà con Khmer còn có những trò chơi dân gian gắn 

với các lễ hội khác đặc sắc và hấp dẫn. Một số trò chơi tiêu biểu thường được tổ chức 

tại các phum1, sóc2, sân chùa, trường học. 

Đánh Kol: Kol là một khúc cây tròn ngắn, cứng, dài chừng 5 đến 8cm bằng ngón 

tay cái. Trên một khoảng sân rộng bằng non nửa sân bóng đá, người chơi chia làm hai 

phe, từ 5 đến 10 người một phe. Mỗi phe đứng dàn ngang ở vạch cuối sân. Giữa sân có 

một gạch ngang chia đôi bên. Giữa lằn gạch có một lỗ tròn. 

Bắt đầu chơi, mỗi bên lần lượt cử người cầm khúc gậy gỗ dài chừng 1m gõ cho 

kol bay lên vừa tầm và đánh về phía đối phương. Nếu người cầm gậy phía bên kia bắt 

(chụp) được kol thì mang lại lỗ và đánh trả lại. Nếu đỡ hụt (không bắt được kol) thì 

người đỡ phải nhặt khúc kol chạy đến vạch cho vào lỗ. Lúc nầy mọi người phe kia ùa 

ra cản và giành khúc kol trở lại. Người bị truy đuổi phải chuyền khúc kol lại cho phe 

mình và tìm cách làm sao cho kol vào lỗ là thắng. Phe kia nếu cướp được kol thì bên 

giữ kol bị thua. Tùy theo giao kết, thường thì những người bên thua phải cõng những 

người bên thắng đi một vòng sân hoặc chịu một yêu cầu khác. Chơi kol gần giống như 
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trò chơi “đánh trỏng” (Nam bộ), đánh khăng (phía Bắc) của người Kinh. 

(Theo baocantho.com.vn) 

(1)Phum: khu dân cư gồm nhiều nhà ở liền nhau của đồng bào khmer (nhỏ hơn sóc) 

(2) sóc: đơn vị dân cư nhỏ ở vùng dân tộc khmer tại Nam Bộ, tương đương với làng.  

 

 

Câu 1 Văn bản trên được viết theo thể loại nào? 

A. Nghị luận văn học   B. Nghị luận xã hội  

C. Thơ   D. Văn bản thông tin 

Câu 2. Văn bản trên cung cấp những nội dung cơ bản nào?  

A. Mục đích, cách chơi và luật chơi  

B. Nguồn gốc của những trò chơi dân gian 

C. Cách thức thực hiện trò chơi đánh vật. 

D. Những lưu ý khi tham gia trò chơi dân gian  

Câu 3. Văn bản trên giới thiệu trò chơi gì và của dân tộc nào? 

A. Đánh Khăng của người Kinh 

B. Đánh trỏng của người Khmer 

C. Đánh kol của người Khmer 

D. Đánh kol của người Chăm 

Câu 4. Các trò chơi dân gian tiêu biểu của người Khmer thường được tổ chức ở đâu? 

A. Tại các phum, sóc, sân chùa, trường học 

B. Chỉ ở sân các trường học phổ thông 

C. Chỉ tại các sân chùa có diện tích rộng 

D. Chỉ ở các bãi đất rộng của phum, sóc 

Câu 5. Kol là gì ? 

A. Một khúc cây tròn, ngắn, dài chừng 5 đến 10 xăng-ti-mét, bằng ngón tay cái 

B. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài khoảng 3 đến 5 xăng-ti-mét, bằng ngón tay cái 

C. Một khúc cây tròn, ngắn, cứng, dài chừng 5 đến 8 xăng-ti-mét, bằng ngón tay cái 

D. Một khúc cây tre, dài chừng 5 đến 8 xăng-ti-mét, bằng ngón tay cái, có màu xanh 
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Câu 6. Văn bản trên được triển khai theo cách nào? 

A. Theo trình tự thời gian   B. Theo trình tự không gian  

C. Theo trình tự nhân quả  D. Theo trình tự tâm lí.  

Câu 7. “Cũng như các dân tộc khác, người Khmer có một nền văn hóa đậm đà bản 

sắc, phong phú và đa dạng.” Theo em, trong câu trên, từ nào là thuật ngữ.  

A. dân tộc   B. cũng như 

C. có một   D. phong phú 

Câu 8. “Bà con dân tộc Khmer là một bộ phận trong cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam, phần lớn cư trú, sinh sống ở Đồng bằng sông Cửu Long.” Từ Hán Việt trong 

câu trên là: 

A. bà con   B. cộng đồng  

C. trong câu   D. phần lớn  

Câu 9. Theo em, lợi ích của đánh kol là gì?    

Câu 10. Nêu một số ưu điểm của trò chơi dân gian so vơi trò chơi sử dụng thiết bị 

công nghệ.  

PHẦN II. VIẾT (4,0điểm) 

Đề: Viết bài văn biểu cảm về người em yêu quý.   
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